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Mã hãng tàu và carrier code
vn.thuong-mai-hai-quan.ma-dia-diem-dinh-danh-logistics.ma-hang-tau-va-carrier-code
Bảng mẫu mã SCAC của một số hãng vận tải biển. Các mã được đối chiếu giữa các danh mục chuyên 
ngành; đây không phải toàn bộ danh sách mã của Cục Hải quan.
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ĐIỂM NỔI BẬT

MÃ HÃNG TÀU ĐƯỢC LIỆT KÊ

17
mã
Danh mục mẫu, rà soát ngày 03/10/2026

DỮ LIỆU

APLU
Địa bàn: Quốc tế

CMDU
Địa bàn: Quốc tế

COSU
Địa bàn: Quốc tế

EGLV
Địa bàn: Quốc tế

HLCU
Địa bàn: Quốc tế

HDMU
Địa bàn: Quốc tế

MAEU
Địa bàn: Quốc tế

MEDU
Địa bàn: Quốc tế

ONEY
Địa bàn: Quốc tế
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OOLU
Địa bàn: Quốc tế

PCIU
Địa bàn: Quốc tế

SQQY
Địa bàn: Quốc tế

SMLM
Địa bàn: Quốc tế

TRKU
Địa bàn: Quốc tế

WHLC
Địa bàn: Quốc tế

YMJA
Địa bàn: Quốc tế

ZIMU
Địa bàn: Quốc tế

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.03
Cập nhật: 2026-10-03
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Tổng cục Hải quan
Tổng cục Hải quan & Cục Hóa chất - Bộ Công Thương — Cổng thông tin Một cửa Quốc gia & Cục Hóa chất
https://vnsw.gov.vn
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 127/2026/TT-BTC
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=219370&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 50/2018/TT-BTC
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/thong-tu-so-50-2018-tt-btc-26595/22653.htm
Panvaya — Ocean Carrier Directory - 100+ Shipping Lines
https://panvaya.com/sealine
project44 — Appendix: Ocean Carriers
https://developers.project44.com/guides/shippers/visibility/ocean/appendix
Safround Group — Ocean Carrier SCAC Code List
https://www.safround.com/en/ocean-carrier-scac-code-list
Terminal49 — Free SCAC code lookup for ocean carriers
https://terminal49.com/tools/scac-code-lookup
Tyllus — Ocean Carrier SCAC Code List: MSC, Maersk, CMA CGM and More
https://www.tyllus.com/en/blog/ocean-carrier-scac-mbl-codes
Intermodal Association of North America — UIIA Equipment Provider Alpha-Code List
https://uiia.intermodal.org/documents/uiia/mc-pkt.pdf
National Motor Freight Traffic Association — Standard Carrier Alpha Code (SCAC): Apply, Renew, and Verify
https://scac.nmfta.org/

data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 2 / 2

https://vnsw.gov.vn
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=219370&pageid=27160
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/thong-tu-so-50-2018-tt-btc-26595/22653.htm
https://panvaya.com/sealine
https://developers.project44.com/guides/shippers/visibility/ocean/appendix
https://www.safround.com/en/ocean-carrier-scac-code-list
https://terminal49.com/tools/scac-code-lookup
https://www.tyllus.com/en/blog/ocean-carrier-scac-mbl-codes
https://uiia.intermodal.org/documents/uiia/mc-pkt.pdf
https://scac.nmfta.org/

